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XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 

TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

                                                                     

                                                                            

                                                                             

                                                                          ất 

  nh và theo nh ng trình t , th  tục ch t chẽ do pháp luật thi hành án dân s  

      nh. Tuy nhiên, trong quá trình t  ch c thi hành án dân s , th            

quan thi hành án, chấp hành viên có th  có quy     nh, hành vi trái pháp luật 

xâm ph     n quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, c           ch c có 

quy n, l             ĩ   ụ             n thi hành án dân s . Do vậy, Luật trách 

nhiệm bồ     ờng c   N     ớ   ã       nh trách nhiệm bồ     ờng c a Nhà 

  ớc trong ho     ng thi hành án dân s  là rất cần thi t. 

a) Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự 

- Ho                    n ra quy     nh v  thi hành án: 

 Luật trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớ  x     nh ph m vi trách 

nhiệm bồ     ờng trong ho     ng thi hành án dân s  và       nh cụ th  N   

  ớ             iệm bồ     ờng thiệt h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi 

hành công vụ gây ra trong ra ho                         nh thi hành án. Tuy 

nhiên,        ĩ     c thi hành án dân s  cầ        nh rõ v     ờng h p Th  

                                  ra quy     nh thi hành án trái pháp luật và 

Th                                    c  ý không ra quy     nh thi hành án. 

Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án cũng quy 

định ph m vi trách nhiệm bồ     ờng trong ho     ng thi hành án dân s  theo 

  ớng N     ớ              ệm bồ     ờng thiệt h i do hành vi trái pháp luật 

c      ời thi hành công vụ                 ờng h p ra ho c c  ý không ra quy t 

  nh thu hồi, sử                  y quy     nh v  thi hành án. Cần quy   nh 

trách nhiệm bồ     ờng thiệt h     i với  ĩ     c thi hành án dân s  Th      ng 

                 án dân s , Chấp hành viên ra quy     nh thu hồi, sử    i, b  

sung, h y quy     nh v  thi hành án trái pháp luật; Th                          

án dân s , Chấp hành viên c  ý không ra quy     nh thu hồi, sử    i, b  sung, 
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h y quy     nh v                      ă     thu hồi, sử    i, b  sung, h y quy t 

  nh v                e        nh c a pháp luật. 

         õ            nh trên, chúng ta cùng nhau nghiên c u vụ việc 

sau. Cụ th      thi hành hai b n án kinh t  do ông Minh tr  n   C           

hành án dân s  tỉnh An Giang ti n hành th  tụ       ấu giá tài s n, ra quy t 

  nh bán tài s          UTTHA, ngày 25-10- 1999. Ông Hiệp  ăng ký và mua 

tài s            C                          tỉnh An Giang ra Quy     nh s  

352/Q .THA, ngày 30-5-2000    thu hồi Quy     nh bán tài s n s  

517/Ư       C     ă     0  TP.THA, ngày 8- 01-2001 c a Cục Qu n lý thi 

hành án dân s  cho rằng Phòng Thi hành án dân s  tỉnh An Giang bán tài s n 

c a ông Minh là  ú         C                          tỉnh An Giang ra 

Quy             2 Q           ồi Quy     nh thi hành       517/UT.THA là 

          ă     pháp luậ   S             ệp kh i kiện ra Tòa án yêu cầ  C  

quan Thi hành án dân s  tỉnh An Giang bồ     ờng thiệt h i cho ông và Tòa án 

nhân dân tỉ      G      ã xé   ằ  : “C                án bán tài s n theo 

Quy     nh s  517/UT.THA, ngày 25-10-1999 là  úng pháp luậ   N         

 ó  C                          tỉ      G      ã    Q             

517/UT.THA ngày 25-10-1999 làm cho h    ồng mua bán tài s n b  h y bỏ 

không th c hiệ     c là hoàn toàn do lỗi c   C                          tỉnh 

   G                ã    c khẳ     nh t   C     ă     07/TP.THA, ngày 5-1- 

2001 c a Cục Qu n lý Thi hành án dân s   ũ    ã    ngh  C                   

dân s  tỉnh An Giang h y bỏ Quy     nh s    2 Q       ì           ă     

     i diệ  C                           ũ    ã   ừa nhận có lỗi do nhầm lẫn 

tài s     nh giá theo giá tài s n ho           c nên hậu qu  thiệt h i thi hành 

án ph i bồ     ờ  ”  S                        ỉ      G      ã     ụ      u 

62         u 624 , B  Luật dân s  1995, xử “C ấp nhận m t phần yêu cầu kh i 

kiện c a ông Hiệ      Thi hành án dân s  tỉnh An Giang bồ     ờng thiệt h i do 

ra Quy     nh thu hồi việc b n tài s  ”  

   ờng h p c a ông Hiệ        ờng h        N     ớc bồ     ờng trong 

ho     ng thi hành ân dân s    ớ  hoàn c nh          trong vụ việc c a ông 

Hiệp x y ra   thờ     m hiện nay, ch ng ta sẽ áp dụng Luật trách nhiệm bồi 

   ờng c   N     ớ     gi i quy                ờng h p thu c ph m vi trách 

nhiệm bồ     ờng c   N     ớc trong ho     ng thi hành án dân s     c quy 
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  nh t i    m b kho n      u 38, bồ     ờng c   N     ớc nêu trên với n i 

        N     ớc có trách nhiệm bồ     ờng thiệt h        nh vi trái pháp luật 

c      ời thi hành công vụ                 ờng h p ra quy     nh thu hồi quy t 

  nh v             ”  

Luật trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớc       nh v  ph m vi trách 

nhiệm bồ     ờng trong ho     ng thi hành án dân s           ờng h p N   

  ớ              ệm bồ     ờng thiệt h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi 

hành công vụ                 ờng h p ra ho c c  ý không ra quy     nh áp dụng 

biện pháp b     m thi hành án. Tuy nhiên,        ĩ     c thi hành án dân s  

n u chấp hành viên ra quy     nh áp dụng biện pháp b     m thi hành án không 

    ă     pháp luật ho c c  ý không ra quy     nh áp dụng biện pháp b     m 

                    ă     áp dụng biện pháp b                ờng h p t  mình 

áp dụng biện pháp b     m thi hành án; Chấ                      ú      c c  

ý không ra quy     nh áp dụng biện pháp b                            ờng h p 

áp dụng biện pháp b     m thi hành án theo yêu cầu c           .    ờng h p 

Chấp hành viên ra quy     nh áp dụng biện pháp b     m thi hành án  ú   theo 

yêu cầu c            mà gây thiệt h i thì không thu c ph m vi trách nhiệm bồi 

   ờng c   N     ớ . 

 Đối với quyết định cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật 

trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớc  ũ   x     nh Ph m vi trách nhiệm bồ  

   ờng trong ho     ng thi hành án dân s    i vớ     ờng h p N     ớ     

trách nhiệm bồ     ờng thiệt h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi hành 

công vụ                 ờng h p ra ho                            C ỡng ch  

             C ỡ       thi hành án dân s  là việ                   án dùng 

quy n l         ớc bu      ời ph i thi hành án ph i th c hiệ         ĩ   ụ thi 

hành án dân s  c      ời ph                ã      x     nh trong b n án, quy t 

  nh c a Tòa án ho c quy     nh c                 ớc có th m quy n khác, do 

chấp hành viên áp dụ            ờng h      ời ph                     u kiện 

                      ọ không t  nguyện thi hành án. Cần nghiên c         nh 

   ờng h p Chấp hành viên ra quy          ỡng ch  thi hành án trái pháp luật; 

Chấp hành viên c  ý không ra quy          ỡng ch                      ă     

áp dụng biệ         ỡng ch                e        nh c a pháp luật. 
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   hi    õ       nh trên, chúng ta cùng nhau nghiên c u vụ việc sau. Cụ 

th , theo Quy     nh t i B n án ly hôn phúc th          PTLH, ngày 17-9- 

1988 c                                N i thì chi c xe ôtô t i nhẹ nhãn hiệu 

Wuling mang bi n ki m soát 29L-22 6                     c s  h u (       

tài s n c              c chia khi ly hôn với bà Th y). Ngày 20-3-1999, Chấp 

hành viên c     i Thi hành án quận Thanh Xuân, Hà N i quy          ỡng ch  

kê biên chi c xe nêu trên và làm th  tụ                 ú             nh c a 

pháp luật, gây thiệt h             c. 

S             c kh i kiện ra Tòa án yêu cầ    i Thi hành án quận 

Thanh Xuân bồ     ờng các thiệt h i v  xe xu ng cấ     hỏng, thu nhập c a xe 

và lái xe trong thời gian xe b  kê biên. T i B n án dân s        m 80 12/DS-ST, 

ngày 18-9-2003, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà N    ã         nh: 

“C ấp nhận yêu cầ       ồi    ờng thiệt h i v  chi c xe Wuling bi n ki m soát 

29L-22 6      ũ         ập b  mất trong thời gian xe b  thu gi  c a ông Ph m 

 ă    c vớ    i Thi hành án quận Thanh Xuân (...). Bu c Thi hành án quận 

Thanh Xuân ph i bồ     ờng thiệt h  ”    i B n án dân s  phúc th m s  

294/DS-PT, ngày 12-12-2003, Tòa án nhân dân Thành ph  Hà N    ũ     e  

  ớ  : “B  c Thi hành án quận Thanh Xuân ph i bồ     ờng thiệt h  ”  K   xé  

xử theo th  tụ         c th m, Tòa dân s  Tòa án nhân dân t        ã xé   ằng: 

“N    20- 3-1999, Chấ            C                án quận Thanh Xuân 

quy          ỡng ch  kê biên chi c xe ôtô trên và làm th  tục kê biên không 

 ú             nh c a pháp luậ        ã        ệt h                D          

  c kh i kiện yêu cầu bồ     ờng thiệt h i, Tòa án cấ        m, cấp ph c th m 

chấp nhận yêu cầu c              bu   C                án quận Thanh 

Xuân, Hà N i bồ     ờ                   ú  ”  

Trong vụ việc nêu trên, Thi hành án dân s  quậ        X     ã        t 

       ỡng ch  kê biên chi c xe và làm th  tụ                 ú           

  nh c a pháp luật, gây thiệt h             c nên ph i ch u trách nhiệm bồi 

   ờng thiệt h             c. Với hoàn c nh          trong vụ việc c a ông 

  c x y ra   thờ     m hiện nay, chúng ta sẽ áp dụng Luật trách nhiệm bồi 

   ờng c   N     ớ     gi i quy                ờng h p thu c ph m vi trách 

nhiệm bồ     ờng c   N     ớc trong ho     ng thi hành án dân s     c quy 

  nh t      m d kho               ờng c   N     ớc nêu trên. 
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Quyết định thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

được quy định trong Luật trách nhiệ   ồ     ờng c   N     ớc v  ph m vi 

trách nhiệ   ồ     ờng trong ho     ng thi hành án dân s           ờng h p 

N     ớc có trách nhiệm bồ     ờng thiệt h i do hành vi trái pháp luật c a 

   ời thi hành công vụ                 ờng h p ra ho c c  ý không ra quy t 

  nh thi hành quy     nh áp dụng biện pháp kh n cấp t m thời c a Toà án. N   

vậy, cần nghiên c     i vớ     ờng h p Th                                    

r  quy                       thi hành quy     nh áp dụng biện pháp kh n cấp 

t     ờ    a Tòa án trái pháp luật; Th                                         

không ra quy                       thi hành quy     nh áp dụng biện pháp kh n 

cấp t m thời c a Tòa án trong thời h     e        nh c a pháp luậ ;    ờng 

h p Th                                    ra quy                       thi 

hành quy     nh áp dụng biện pháp kh n cấp t m thời c           ú    ới 

quy                        ệt h i thì không thu c trách nhiệm bồ     ờng trong 

ho     ng thi hành án dân s . 

Luật trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớc       nh N     ớc có trách 

nhiệm bồ     ờng thiệt h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi hành công vụ 

                ờng h p ra ho                         nh hoãn thi hành án. 

   ờng h p Th                                    ra quy     nh hoãn thi hành 

án trái pháp luật; Th                                    c  ý không ch    ng 

ra quy     nh hoãn thi hành án khi việc thi hành án thu c m                ờng 

h p c  ý không ra quy     nh hoãn thi hành án dân s  khi nhậ     c yêu cầu 

c      ời có th m quy n kháng ngh  b n án, quy     nh theo th  tụ         c 

th m, tái th m.    ờng h p Th                                    ra quy t 

  nh hoãn thi hành án ho c theo yêu cầu c      ời có th m quy n kháng ngh  

mà gây ra thiệt h i thì không thu c ph m vi trách nhiệm bồ     ờng trong ho t 

  ng thi hành án dân s . 

Đối với quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án N     ớ     

trách nhiệm bồ     ờ      ệt h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi hành 

công vụ                 ờng h p ra ho c c  ý không ra quy     nh T    ì   

chỉ   ì     ỉ thi hành án.    ờng h p Th                                    ra 

quy     nh t    ình chỉ thi hành án trái pháp luật; Th                          

án dân s  c .ý không ra quy     nh t    ì     ỉ thi hành án trái pháp luật; 
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   ờng h p Th      ng     uan thi hành án dân s  ra quy     nh t    ì     ỉ 

thi hành án khi nhậ     c thông báo c a Tòa án v  việ   ã   ụ        yêu cầu 

m  th  tục phá s      i vớ     ời ph i thi hành án mà gây ra thiệt h i thì không 

thu c ph m vi trách nhiệm bồ     ờng trong ho     ng thi hành án dân s . 

   ờng h p Th                                    ra quy         ì   

chỉ thi hành án trái pháp luật. Th                                    c  ý 

không ra quy         ì     ỉ thi hành án khi việc thi hành án. 

Quyết định tiếp tục thi hành án.    m h kho n      u 38, Luật trách 

nhiệm bồ     ờng c   N     ớc v  “P  m vi trách nhiệm bồ     ờng trong ho t 

  ng thi hành án dân s ’         : “N     ớc có trách nhiệm bồ     ờng thiệt 

h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi hành công vụ                     ờng 

h          : R     c c  ý không ra quy     nh Ti p tụ             ”           

liên t           ĩ     c thi hành án dân s    ớng dẫn t i kho   9    u 6 rằng 

   ờng h p này gồm việ  “ )                                       ra quy t 

  nh ti p tục thi hành án trái pháp luật; b) Th                                 

s  c  ý không ra quy     nh ti p tụ                   ă    , thời h n hoãn thi 

hành án theo quy   nh t i kho n 1, kho   2    u 48 Luật thi hành án dân s  

không còn ho    ã   ậ     c m t trong các quy              nh t i kho n 3 

   u 49 Luật thi hành án dân s ”  

- Ho     ng liên quan t  ch c thi hành quy     nh v  thi hành án: 

Văn bản. Ngoài việc Luật trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớ   ã     

ra m t danh sách d ng liệt kê nh       ờng h      c bồ     ờng thiệt h i trong 

ho     ng thi hành án dân s   ã    c nêu trên, kho   2    u 38, Luật trách 

nhiệm bồ     ờng c   N     ớc v  “P  m vi trách nhiệm bồi    ờng trong ho t 

  ng thi hành án dân s ”             : “N     ớc có trách nhiệm bồ     ờng 

thiệt h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi hành công vụ gây ra trong các 

   ờng h          :    ch c thi hành ho c c  ý không t  ch c thi hành quy t 

  nh qu    nh t i kho                                         ĩ     c thi hành 

án dân s    ớng dẫn t i kho    0    u 6 rằ      ờng h p trên gồm việ  “ ) 

Th                              C ấp hành viên và nh       ời thi hành công 

vụ khác có hành vi trái pháp luật trong quá trình t  ch c thi hành các quy     nh 

v  thi hành án; b) Th                              C ấp hành viên và nh ng 
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   ời thi hành công vụ khác c  ý không t  ch c thi hành các quy     nh v  thi 

          e        nh c a pháp luậ ”  

Ví dụ minh họa. B  D    (   c       L   )       ời ph i thi hành m t 

s  b n án, quy     nh dân s  c a Tòa án nhân dân huyện Tháng Nhất (nay là 

huyện Tráng Bom), tỉ    ồng Nai với t ng s  là: 66,5 chỉ vàng 24K, 

 09  80 000  ồ       2 0 2 9 0  ồng án phí dân s   Ô    ỗ Ngọc Chấ       i 

              P      ă  S      C ấ             ã    ch c thi hành án. Do 

không t  nguyện thi hành án nên ngày 27-01-  996    i Thi hành án dân s  

huyện Tháng Nhất (nay là Chi cục Thi hành án dân s  huyệ        B  )  ã    

Quy     nh s  09/THA vớ    i dung kê biên toàn b  tài s n c a bà Dung gồm 

m    ă      x    N    2 -1-  996    i Thi hành án huyện Tháng Nhất ra 

               ấu giá tài s n kê biên. Ngày 7-3- 99     i Thi hành án huyện 

Tháng Nhấ       ấu giá thành tài s n trên cho ông Dỹ với giá 152.000.000 

 ồ                i Thi hành án huyện Tháng Nhấ   ã             ỡng ch  

giao nhà     ất cho ông Dỹ. 

S                      ớc có th m quy   x     nh việc thi hành án nêu 

               ú   pháp luật  S           L     ã    i kiện Chi cục Thi hành 

án dân s  huyệ        B                yêu cầu bồ     ờng thiệt h i. V  việc 

x           ờng h p c a ông Liêm có thu c ph m vi trách nhiệm bồ     ờng 

thiệt h i c   N     ớc trong ho     ng thi hành án dân s  hay không, Tòa án 

cấp phúc th    ã   t luậ : “       ă     x     nh việc Chấp hành viên c a Chi 

cục Thi hành án dân s  huyện Tráng Bom t  ch        ấu giá tài s n và thi 

               ú         nh c a pháp luật, gây thiệt h i v  tài s n cho ông 

L     N    ậy, Chấp hành viên c a Chi cục Thi hành án dân s  huyện Tráng 

B         ời có lỗi gây ra toàn b  thiệt h i cho ông Liêm nên ông Liêm có 

quy n kh i kiện yêu cầu Chi cục Thi hành án dân s  huyện Tráng Bom ph i bồi 

   ờ     e        nh t          u 6, 22, 23, 38, 40, 41, 44 Luật trách nhiệm, bồi 

th ờng c   N     ớ   

Việc         ã x     nh vụ việc c a ông Liêm thu c ph m vi trách 

nhiệm bồ     ờng c a Nhà   ớc trong ho     ng thi hành án dân s      ú   

       ậ          t phụ ;           ờng h   N     ớc có trách nhiệm bồi 

   ờng thiệt h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi hành công vụ gây ra 

         ờng h p t  ch c thi hành quy     nh v  thi hành án. 
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Ngày 15-1-2002    i Thi hành án huyện Tháng Nhất (nay là huyện 

Tráng Bom)         ấ       ă       ấp 4 có diện tích 85m tọa l            ất 

th        diện tích 475m2 t i s         ờ   20              a ông Mai và bà 

P   ng. Bà Thâ   ã    m          ấ                          ất nêu trên với 

giá 181 triệ   ồng. Ngày 29-1-2002           ã n      s  ti                  

thi hành án. Ngày 26-5-200   C                      ệ        B    ã    

Quy     nh s  0  Q -THA h y toàn b  k t qu             ấu giá ngày 15-1-

2002 c     i Thi hành án huyện Thông Nhấ   Nă  2008     Thân ch t         

ông Hà (chồng c a bà Thân) và các con c                      C ờng, Giang, 

Dũ      i kiện ra Tòa án yêu cầu Chi cục Thi hành án huyện Tráng Bom tr  l i 

ti n và bồ     ờng thiệt h i theo trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớc. 

Khi gi i quy t tranh chấp theo th  tục phúc th            ã   ậ    nh: 

“N      -1-2002    i Thi hành án huyện Tháng Nhất, tỉ    ồng Nai (nay là 

Chi cục Thi hành án dân s  huyệ        B  )      ấ       ă             ờng 

20, khu ph  5, th  trấ        B           8  000 000  ồng. K t qu  bà Thân 

trúng  ấu giá và n      ti n cho                             29-1-2002. Ngày 

26-5-200                        ã   y toàn b  quy         ấu giá và không 

      ă                            Lỗi dẫn   n việc h y k t qu   ấu giá không 

ph i do bà Thân gây ra mà do lỗi c      ời thi hành công vụ trong ho     ng 

             ã       m th  tục thi hành án. Cụ th : Trong quá trình t  ch c 

  ỡng ch            nh giá tài s           ấu giá tài s       ời thi hành công 

vụ                              ệ        B    ã         nh giá h t tài s n 

g n li n vớ   ất, việ    nh giá không d a trên giá th     ờng                thời 

             ;                                  n         ú   thời h n, không 

có hồ S    n vẽ hiện tr         ất và h    ồng  ớ                 ấu giá tài 

s n c a tỉ    ồng Nai theo q     nh t              399/PLDSKT, ngày 07-4- 

1997 c a B         ;   ệc t  ch        ấu giá tài s      thi hành án không 

th c hiệ   ú       tục. 

Do chấ            C    ục Thi hành án dân s  huyệ        B    ã    

ph         nh c a pháp luật v  th  tục thi hành án nh ng vi ph m này mà dẫn 

  n ph i h y k t qu       ấu giá ngày 15-1-2002  N    ậy, Chấp hành viên 

c a Chi cục Thi hành án dân s  huyệ        B         ời có lỗi gây ra toàn 

b  thiệt h i cho bà Thân. Qua phân tích trên, cấ           ã       ập ch ng cớ 



 

9 

 

 ầ    , xem xét toàn diện ch ng c , xem xét lỗi c a các bên, chấp nhận yêu 

cầu kh i kiện c                  c Chi Cục Thi hành án huyện Tráng Bom 

ph i tr  l    8  000 000  ồng, bồ     ờng thiệt h      6   60  ồng và ph i 

thanh toán ti    ã            m             6     62   ồ        ồng nguyên 

                   C ờng      G            Dũ          ă     pháp luậ ”  

     ới vụ việc nêu trên, Tòa án các cấ   ã x           ời thi hành công 

vụ trong ho     ng thi hành án dân s   ã       m th  tục thi hành án, gây thiệt 

h       ã    i quy     e    ớ   x                  ờng h      c bồ     ờng 

thiệt h i trong ho     ng thi hành án dân s     e    ú          ớng gi i quy t 

c a Tòa án cấ        m và Tòa án cấp phúc th m trong việ  x     nh vụ việc 

thu      ờng h      c bồ     ờng thiệt h i trong ho     ng thi hành án dân s  

     ng pháp luật và thuy t phụ             ờng h   N     ớc có trách nhiệm 

bồ     ờng thiệt h i do hành vi trái pháp luật c      ời thi hành công vụ gây ra 

         ờng h p t  ch c thi hành quy     nh v  thi hành án theo quy   nh nêu 

trên. 

Thi hành án dân s  là phần ti p theo c a t  tụng dân s    ây là hai công 

   n v  m t lý thuy                        i khi trong th c t  khó phân biệt 

trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớc thu c ho     ng nào và hoàn cánh sau 

      ần nào cho thấ     u này. 

Ngày 7-8-1997, Tòa Kinh t  Tòa án nhân dân tính Thanh Hóa ra. Quy t 

  nh s      Q -KT cho áp dụng biện pháp kh n cấp t m thời: T  ch c phát 

m i                y l c OE3322 là p   ng tiện thi công c a Công         

M nh với giá bán là 88 triệ   ồng theo biên b n c a H    ồ     nh giá ngày 1-

7-1997; toàn b  ti n bán tài s n trên sau khi trừ chi phí cho t  ch c phát m i, s  

ti n còn l      c chuy n vào tài kho n c a Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thanh 

       thanh toán các kho n n   ã      N    9-8-1997, Phòng Thi hành án 

tỉ              ã    Q       nh s  240/THA cho phát m              y l c 

OE  22  D               c tài s n, ngày 13-12-1997, H    ồ     nh giá l i 

lần              y l c nêu trên với giá còn 50 triệ   ồ      i diện Công ty 

     M nh không có m                 giá máy là 100 triệ   ồ       ồng ý 

   Tòa án ti n hành theo pháp luật. Ngày 20-12- 99   C            M nh có 

 ă    n xin nhận l i tài s                                 y l c nêu trên vì 

           nh giá thấp so với giá tr  tài s         e       ã   nh thì gây thiệt 
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h i cho Công ty và cam k t n   C         ng bán sẽ             ớ    nh giá là 

20 -  0%                 c Tòa Kinh t  chấp nhận. Ngày 5-3- 998;     S   

là Chấp hành viên Phòng Thi hành án tỉnh Thanh Hóa ch  trì H    ồng bán máy 

       y l c nêu trên với giá 50 triệ   ồng theo giá c a H    ồ     nh giá lần 3 

ngày 13-12- 1997 cho ông Báng. Ngày 27-2-2002  C            M nh yêu cầu 

Phòng Thi hành án dân s   ĩ             (       Cục Thi hành án dân s  tỉnh 

Thanh Hóa) bồ     ờng thiệt h i do bán chi           th y l c giá thấp, gây 

thiệt h i cho Công ty. Tòa án cấ        m và Tòa án cấp phúc th    ã   ấp 

nhận yêu cầu kh i kiện c   C            M nh, bu c Phòng Thi hành án dân 

s  tỉnh Thanh Hóa bồ     ờng cho bồ     ờ       C            M nh. Khi 

gi i quy t theo th  tụ         c th m, v  t  tụng, Tòa dân s  Tòa án nhân dân 

t        ã xé   ằng, Tòa án cấ        m và Tòa án cấp phúc th   x     nh quan 

hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ án nà      òi bồ     ờng thiệt h         ời 

có th m quy n c              n hành t  tụng gây ra là chính xác. Khi Tòa án 

cấp phúc th m xét xử phúc th m thì Luật trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớ  

có hiệu l                           ấp phúc th m không áp dụng Luật trách 

nhiệm bồ     ờng c   N     ớ            ật v  n i dung mà chỉ áp dụng pháp 

luật v  t  tụ      gi i quy t là thi      ”     n i dung, Tòa dân s   ã xé   ằng: 

“           i kiện ngày 27-2-2002  C            M nh yêu cầu Phòng Thi 

hành án dân s  tỉnh Thanh Hóa, nay là Cục Thi hành án ph i bồ     ờng thiệt 

h i do bán chi              y l c E03322; t         ện b  sung ngày 31-3-

200                      ầu b          ngh  gi i quy t hậu qu  pháp lý c a 

giao d ch dân s  vô hiệ ;                        th               ã  ú      

cầu kh i kiện b                 N    ậy, yêu cầ         ện chỉ         ồi 

   ờng thiệt h i do việc bán chi              y l                             i 

diện Cục Thi hành án dân s   ĩ                  ằng việc bán chi c máy trên 

là do T  qu n lý tài s n, khi Tòa Kinh t  Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa gi i 

quy t vụ việ           phá s n c   C            M nh th c hiệ               

hành án chỉ               i h p; Chấ            S     ỉ là m t trong các thành 

viên c a T  qu n lý tài s n; việc bán tài s            ú            ồ     nh giá 

x     nh lần th        ú          ật không gây thiệt h       C            

M               ồng ý bồ     ờ             ờng h p này lẽ ra Tòa án cấ     

th m và Tòa án cấp phúc th m cần làm rõ việc Phòng Thi hành án tỉnh Thanh 

Hóa bán chi c máy trên có thấ              th c c a tài s               ?    
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x        C            M nh có b  thiệt h i không? N u việc bán tài s n trên 

thấ              c a tài s n thì Công ty b  thiệt h i. Tòa án cấ        m chỉ  ă  

c  vào lời khai m          C            M nh cho rằng n      C            

M                   y l c nêu trên thì sẽ                   ừ 20 -  0%    từ 

   x     nh việc bán tài s n c a Phòng Thi hành án rẻ        000 000  ồng là 

              v ng ch c. Lẽ ra cần yêu cầu các    ng s  có yêu cầ          

chuyên môn th     nh l i giá tài s        ?    x     nh chính xác giá tr  th c 

c a tài s n trên t i thờ     m bán ngày 5-3- 1998 (...). Tòa án cấp phúc th m 

không phát hiện ra nh ng thi u sót nghiêm trọng nêu trên c a Tòa án cấ     

th  ;       a Tòa án cấp phúc th m không áp dụ             nh c a Luật 

trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớ   ã      ệu l c; lẽ             ờng h p 

này, Tòa án cấp phúc th m cần ph i h y b n án dân s             Tòa án cấp 

      m gi i quy t l i vụ      e   ú         nh c a Luật trách nhiệm bồi 

   ờng c   N     ớ               nh khác c a pháp luật. 

  i với vụ việc nêu trên, Tòa dân s   ã      ầ                       i 

áp dụng trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớ     gi i quy t và theo chúng tôi, 

  ớng gi i quy t c a Tòa dân s  là thuy t phục. Bên c                   k t 

luận Tòa án cấ        m và Tòa án cấp phúc th   x     nh quan hệ pháp luật 

có tranh chấp trong vụ            òi bồ     ờng thiệt h         ời có th m 

quy n c       uan ti n hành t  tụng gây ra là chính xác. Theo h ớng      có 

th  suy luận rằng, Tòa dân s   ã x                  ờng h      c bồ     ờ   

theo Luật trách nhiệm bồi    ờng c   N     ớ            c ph m vi trách 

nhiệm bồ     ờng trong ho     ng t  tụng dân s , không thu c ph m vi trách 

nhiệm bồ     ờng trong ho     ng thi hành án dân s . M c dù Tòa dân s  nhận 

  nh không thật s  rõ ràng v  ph m vi trách nhiệm bồ     ờ                 

trách nhiệm bồ     ờng thiệt h           ớ    ớng gi i quy t c a Tòa dân s , 

chúng ta thấ    ớng gi i quy t c a Tòa Dân s  x     nh vụ việc không thu c 

ph m vi trách nhiệm bồ     ờng trong ho     ng thi hành án dân s             

ch u trách nhiệm bồ     ờng không ph                                . Có th  

thấy rằng,   ớng gi i quy t c a Tòa dân s  là thuy t phục. B i lẽ, Cục Thi 

hành án dân s  tỉnh Thanh Hóa bán chi                             qu n lý tài 

s n (Tòa Kinh t  Tòa án nhân dân tỉ                     i quy t vụ việc 

tuyên b  phá s n c   C            M nh) th c hiệ       uan thi hành án chỉ là 
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           i h p; Chấ            S     ỉ là m t trong các thành viên c a T  

qu n lý tài s n. 

b) Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân 

sự 

Luật trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớc v  c                   ệm 

bồ     ờng trong ho     ng thi hành án       nh c                   ệm bồi 

   ờng trong ho     ng thi hành án dân s                                tr c 

ti p qu         ời thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt h i? 

     ớ    ẫn cho việc xá                  u trách nhiệm bồ     ờng 

trong ho     ng thi hành án dân s  cần x     nh c                   ệm bồi 

   ờng trong ho     ng thi hành án dân s    i với t  ờng h      ời thi hành 

công vụ gây ra thiệt h i là công ch c c a T ng cục Thi hành án dân s    ì    

quan có trách nhiệm bồ     ờng là T ng cục Thi hành án dân s      ờng h p 

   ời thi hành công vụ gây ra thiệt h i là công ch c c a Cục Thi hành án dân 

s  cấp tỉnh, Cục Thi hành án B  Qu           ì                     ệm bồi 

   ờng là Cục Thi hành án dân s  cấp tỉnh, Cục Thi hành án B  Qu c phòng. 

   ờng h      ời thi hành công vụ gây ra thiệt h i là công ch c c a Chi cục 

Thi hành án dân s  cấp huyện, Phòng Thi hành án cấ             ì            

trách nhiệm bồ     ờng là Chi cục Thi hành án dân s  cấp huyện, Phòng Th  

hành án cấp quân khu. 

   ờng h                              giao cho t  ch c, cá nhân khác 

th c hiện nhiệm vụ             n ho     ng thi hành án dân s  mà gây ra thiệt 

h i trong ph m vi trách nhiệm bồ     ờ     e        nh c a Luật trách nhiệm 

bồ     ờng c   N     ớ    ì                                           ệm bồi 

   ờng. 

  i với cục Thi hành án dân s  cấp tỉnh      x     nh là             

hành án dân s  cấp tỉnh có nhi u nhiệm vụ, quy n h n,                ệm vụ, 

quy n h n tr c ti p t  ch c thi hành các b n án, quy          e        nh c a 

Luật thi hành án Dân s      hi    õ       nh trên, chúng ta cùng nhau nghiên 

c    ì            : 

   thi hành hai b n án kinh t  do ông Minh tr  n   C                   

dân s  tỉnh An Giang ti n hành th  tụ       ấu giá tài s n, ra Quy     nh bán 
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tài s n s  517/UT.THA, ngày 25-10-1999. ông Hiệ   ă                         

S       C                          tỉnh An Giang ra Quy     nh s  

  2 Q             0-5- 2000    thu hồi Quy     nh bán tài s      

    Ư       C     ă     07/TP.THA, ngày 8-01-2001 c a Cục Qu n lý Thi 

hành án dân s  cho rằng Phòng Thi hành án dân s  tỉnh An Giang bán tài s n 

c       M        ú         C                          tỉnh An Giang ra 

Quy     nh s    2 Q          hồi Quy     nh thi hành án s  517/UT.THA là 

          ă     pháp luậ   S             ệp kh i kiện yêu cầu Thi hành án dân 

s  tỉnh An Giang bồ     ờng thiệt h i cho ông. Khi gi i quy t tranh chấp, Tòa 

án nhân dân tỉ      G     x     nh vụ việc c a ông Hiệp thu c    ờng h p 

     N     ớc bồ     ờng trong ho     ng thi hành án dân s . V  vấ     xác 

                u trách nhiệm bồ     ờng thiệt h            ã xé   ằng, thi hành 

án dân s  tỉnh An Giang ph i bồ     ờng thiệt h i cho ông Hiệ ”  

Ở              ã gi i quy t theo       x                   u trách 

nhiệm bồ     ờ            ờng h               C                          tỉnh 

An Giang. Với tình ti t trong vụ việc c a ông Hiệp nêu trên x y ra   thờ     m 

hiện nay, chúng ta sẽ áp dụng trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớ     gi i 

quy              ờng h                              ch u trách nhiệm bồi 

   ờng thiệt h i trong ho     ng thi hành án theo kho   2    u 40, Luật trách 

nhiệm bồ     ờng c a Nhà   ớc                        ệm bồ     ờng là Cục 

Thi hành án dân s  cấp tỉnh. 

Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện được xác định       

quan thi hành án dân s  cấp huyện có nhi u nhiệm vụ, quy n h n,             

nhiệm vụ, quy n h n tr c ti p t  ch c thi hành các b n án, quy     nh theo quy 

  nh c a Luật thi hành án dân s                                             

hành án dân s  cấp huyện có th                u trách nhiệm bồ     ờ          

hi u rõ, chúng ta nhìn l i các vụ việ   ã    c nêu   trên. 

Trong vụ việ              n bà Dung (v  c a ông Liêm),   ú       ã 

thấy trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớc phát sinh trong ho     ng thi hành 

án dân s   L           n ch  th  ch u trách nhiệm bồ     ờng, Tòa án cấp phúc 

th    ã   t luậ : “C      ă     x     nh việc Chấp hành viên c a Chi cục Thi 

hành án dân s  huyện Tráng Bom t  ch        ấu giá tài s n và thi hành án 

       ú         nh c a pháp luật, gây thiệt h i v  tài s           L     N   
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vậy, Chấp hành viên c a Chi cục Thi hành án dân s  huyện Tráng Bom là 

   ời có lỗi gây ra toàn b  thiệt h i cho ông Liêm nên ông Liêm có quy n kh i 

kiện yêu cầu Chi cục Thi hành án dân s  huyện Tráng Bom ph i bồ     ờng 

  e        nh t          u 6, 22, 23, 38, 40, 41, 44 Luật trách nhiệm bồ     ờng 

c   N     ớ ”  N    ậy, theo Tòa án các cấ          ú     m thì Chi cục Thi 

hành án dân s  huyệ        B   (   ớ           i Thi hành án dân s  huyện 

Tháng Nhất) có trách nhiệm bồ     ờng thiệt h i cho ông Liêm và việ  x     nh 

này phù h p vớ        nh c a pháp luậ   ã         cập   phần trên. 

Trong vụ việ              n ông M         P   ng nêu trên, chúng ta 

 ũ    ã   ấy trách nhiệm bồ     ờng c a Nhà   ớc phát sinh trong ho     ng 

thi hành án dân s   L           n ch  th  ch u trách nhiệm bồ     ờng, Tòa án 

 ã xé   ằ  : “  e     u 40 Luật trách nhiệm bồ     ờng c   N     ớc       u 

8 c               24/2011/TTLT-BTP-BQP, ngày 15-12- 20     ì   i Thi 

hành án huyện Tháng Nhất (nay là Chi cục Thi hành án dân s  huyện Tráng 

B  )               c ti p qu         ời thi hành công vụ có hành vi trái pháp 

luật gây ra thiệt h i, nên Chi cục Thi hành án dân s  huyện Tráng Bom có trách 

nhiệm bồ     ờng toàn b  thiệt h              ”    ớng gi i quy t c a Tòa án 

trong việ  x                   u trách nhiệm bồ     ờ                     p 

vớ        nh c a pháp luậ   ã         cập   phần trên. 


